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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CH S 

TỈNH G L 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 12/2018/HSST       

       Ngày 06/4/2018 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CH S, TỈNH G L 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình H.
 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Siu Tơ L. 

2. B  Đ  Th  G. 

- Thư ký phiên tòa:B  Đinh Th  Y – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Chư S, 

tỉnh G L. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ch S, tỉnh G L tham gia phiên 

tòa:Ông Nguyễn V n   – Kiểm sát viên.  

 

Trong ngày 06 tháng 4 năm 2018, tại Tòa án nhân dân huyện Ch S, tỉnh G L 

xét xử sơ thẩm công khaivụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 09/2018/TLST – HS ngày 

28 tháng 02 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2018/QĐXXST – 

HS ngày 21 tháng 3 năm 2018 đối với bị cáo: 

Ho ng Phi Đ (tên g i khác: M), sinh năm 1995 tại huyện Ph Th, tỉnh G L; 

Nơi cư tr : L ng D, x  HB, huyện Ch S, tỉnh G L; Giớ tính: Nam; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn h a 7/12; Ngh  nghiệp: L m 

nông; Con ông Ho ng Văn N   chết) v  b  Đ  Thị Ch, sinh 1966; Gia đình c  04 anh, 

chị em, bị cáo l  con th  ba trong gia đình; Bị cáo bị tạm gi , tạm giam t  ng y 

09/11/2017 đến ng y 12/02/2018, được thay đổi bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi 

khỏi nơi cư tr ” theo Quyết định số 01/QĐ-VKS ngày 12/02/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Ch S. Bị cáo đang tại ngoại, c  mặt tại phiên tòa. 

- Người bị hại:  nh Nguy n H u Đ, sinh năm 1991; Địa chỉ: L ng K, x  HB, 

huyện Chư S, tỉnh G L, có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

 1/  nh Trương Đ c Th, sinh năm 1995, có mặt. 

 2/ B  Đ  Thị Ch, sinh năm 1966, vắng mặt. 

Đ u tr  tại địa chỉ: L ng D, x  HB, huyện Ch S, tỉnh G L. 

-Người làm chứng: 

1/ nh M  Hùng K, sinh năm 1993, vắng mặt. 
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Tr  tại: Tổ dân phố 5, thị trấn Ph Th, huyện Ph Th, tỉnh G L 

2/ nh Vũ Văn H, sinh năm 1996, có mặt. 

Tr  tại: Tổ dân phố 6, thị trấn Ph Th, huyện Ph Th, tỉnh G L 

3/Anh Phùng Văn C, sinh năm 1995, có mặt. 

Tr  tại: Tổ dân phố 10, thị trấn Ph Th, huyện Ph Th, tỉnh G L 

 

NỘI  UNG VỤ ÁN:
 

Qua các t i liệu c  trong h  sơ vụ án v  quá trình xét hỏi, tranh lu n tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được t m tắt như sau: 

V o l c 19 giờ 45 ph t ng y 23/8/2017, anh Nguy n H u Đ  sinh năm: 1991, 

tr  tại l ng K, x  HB, huyện Ch S, tỉnh G L) cùng anh M  Hùng K  sinh năm: 1993, 

tr  tại tổ dân phố 5, thị trấn Ph Th, huyện Ph Th, tỉnh G L), anh Vũ Văn H  sinh năm: 

1994, tr  tại tổ dân phố 6, thị trấn Ph Th, huyện  Ph Th, tỉnh G L), anh Phùng Văn C 

 sinh năm: 1981, tr  tại tổ dân phố 10, thị trấn Ph Th, huyện Ph Th, tỉnh G L); anh 

Trương Đ c Th  sinh năm: 1995) v  Ho ng Phi Đ  sinh năm: 1995) cùng tr  tại l ng 

D, x  HB, huyện Ch S, tỉnh G L, ng i uống rượu tại nh  anh Nguy n Văn S  sinh 

năm: 1995, tr  tại l ng K, x  HB, huyện Ch S, tỉnh G L) thì gi a anh Nguy n H u Đ 

v  Ho ng Phi Đ c  xảy ra mâu thuẫn. L c n y, anh Nguy n H u Đ cầm một cây đũa 

đâm Ho ng Phi Đ nhưng không tr ng thì được m i người can ngăn nên Ho ng Phi Đ 

bỏ đi v  nh . Đến 20 giờ 30 ph t cùng ng y, Ho ng Phi Đ vẫn bực t c vì bị anh 

Nguy n H u Đ cầm cây đũa đâm nên đ  cầm con dao rựa d i 57 cm  cán bằng tre, 

hình tròn d i 27,5 cm, lưỡi dao bằng kim loại d i 29,5 cm) dắt v o ca pô của xe mô 

tô, biển kiểm soát 81D1 - 013.11, sau đ  đi u khiển xe mô tô đi tìm anh Nguy n H u 

Đ để đánh nhau; trên đường đi thì Ho ng Phi Đ gặp anh Trương Đ c Th v  anh Trịnh 

Giang T  sinh năm: 1998, tr  tại l ng K X Ngh, x  HB, huyện Ch S, tỉnh G L) đang 

đi bộ ngo i đường nên Ho ng Phi Đ n i: “Mày chở tao đi xuống dưới kia có tí việc” 

thì anh Trịnh Giang T đ  đ ng ý; đi u khiển xe mô tô, biển kiểm soát 81D1 - 013.11 

chở Ho ng Phi Đ v  anh Trương Đ c Th đi xuống l ng R, x  HB, huyện Ch S, tỉnh G 

L. Khi đi đến quán c  phê của chị Bùi Thị Ph  sinh năm: 1982, tr  tại l ng R, x  HB, 

huyện Ch S, tỉnh G L) thì Ho ng Phi Đ nhìn thấy anh Nguy n H u Đ đang ng i ở 

trong quán uống nước. L c n y, Ho ng Phi Đ n i anh Trịnh Giang T d ng xe mô tô ở 

ngo i đường; sau đ  Ho ng Phi Đ tay phải cầm con dao chạy v o trong quán c  phê, 

còn anh Trương Đ c Th chạy theo sau để can ngăn. Khi đi v o trong quán c  phê, 

Ho ng Phi Đ tay phải cầm con dao chém t  trên xuống dưới thì anh Nguy n H u Đ 

giơ hai tay lên để đỡ, nhát th  nhất tr ng v o vùng cổ tay trái v  nhát th  hai tr ng 

v o mặt ngo i b n tay phải l m anh Nguy n H u Đ bị thương tích thì được m i 

người can ngăn. Sau đ , anh Nguy n H u Đ được m i người đưa đi cấp c u tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh G L; đến ng y 24/8/2017, Ho ng Phi Đ đ  đến Công an x  HB, 

huyện Ch S, tỉnh G L đầu th , khai nh n to n bộ h nh vi phạm tội của mình.  

Ngày 13/10/2017, anh Nguy n H u Đ đ  l m đơn yêu cầu giám định m c độ 

tổn hại s c khỏe v  yêu cầu khởi tố vụ án. 
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Ng y 25/10/2017, Cơ quan Cảnh sát đi u tra - Công an huyện Ch S, tỉnh G L 

đ  ra Quyết định số: 163/QĐ, yêu cầu Trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai giám định m c 

độ tổn hại s c khỏe của anh Nguy n H u Đ.  

Tại Bản kết lu n giám định pháp y v  thương tích số: 242/TgT -TTPY, ngày 

01/11/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh G L, kết lu n thương tích của anh Nguy n 

H u Đ như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

 - G y 1/3 dưới xương trụ cẳng tay trái, xương can li n tốt không ảnh hưởng 

ch c năng cẳng tay: 8%  M 10.1 – T 48). 

 Một sẹo vết thương phần m m mặt lưng t  gốc xương đốt 1 ng n IV đến 

gi a đốt 2 ng n III tay phải kích thước   10 x 0,2) cm, sẹo li n: 2%  M I. 1 – T 63). 

G y đầu gần đốt 1 ng n IV b n tay phải, đ  kết hợp xương, xương đang can 

li n: 2 %   M 7.2 – T 52). 

G y đốt 2 ng n III b n tay phải, đ  kết hợp xương, xương đang can li n: 1 %  

(M 7.3 – T 52). 

C ng khớp đốt b n ng n IV b n tay phải: 4 %  M 5.4.1 – T 51) 

C ng khớp liên đốt ng n III b n tay phải: 1 %  M 5.3.2 – T 51) 

2. Tổng tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên l : 17% 

 Mười bảy phần trăm). Áp dụng phương pháp cộng lùi theo Thông tư 20/2014/TT - 

BYT. 

Quá trình đi u tra v  truy tố, bị cáo Ho ng Phi Đ chưa c  ti n án, ti n sự; đ  

th nh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đ  b i thường thiệt hại cho người bị hại, được 

người bị hại l m đơn b i nại xin giảm nhẹ hình phạt; sau khi thực hiện h nh vi phạm 

tội, bị cáo đ  tự nguyện đầu th , khai nh n to n bộ h nh vi phạm tội của mình. Mặt 

khác, nguyên nhân bị cáo phạm tội l  do người bị hại cầm cây đũa đâm bị cáo nên bị 

cáo bực t c, dẫn đến thực hiện h nh vi phạm tội như trên. Đây l  nh ng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo cần được xem xét khi xét xử. 

* Về vật chứng của vụ án:   

Đối với con dao rựa d i 57 cm  cán bằng tre, hình tròn d i 27,5 cm, lưỡi dao 

bằng kim loại d i 29,5 cm) l  v t ch ng của vụ án. Yêu cầu Cơ quan Cảnh sát đi u 

tra - Công an huyện Ch S, tỉnh G L chuyển sang Chi cục Thi h nh án dân sự huyện 

Ch S, tỉnh G L để bảo quản, thi h nh theo bản án. 

Đối với chiếc xe mô tô nh n hiệu Dream, biển kiểm soát 81D1 - 013.11 là tài 

sản hợp pháp của b  Đ  Thị Ch  sinh năm 1966, tr  tại l ng D, x  HB, huyện Ch S, 

tỉnh G L, l  mẹ của Ho ng Phi Đ). V o ng y 23/8/2017, Ho ng Phi Đ sử dụng đi 

phạm tội b  Đ  Thị Ch không biết. Vì v y, Cơ quan Cảnh sát đi u tra - Công an 

huyện Ch S, tỉnh G L đ  trả lại cho b  Đ  Thị Ch l  phù hợp nên mi n xét.  

* Về trách nhiệm dân sự:   
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Sau khi sự việc xảy ra, Ho ng Phi Đ cùng mẹ bị cáo đ  tự nguyện b i thường 

50.000.000 đ ng cho anh Nguy n H u Đ, nên anh Đ không yêu cầu gì thêm v  đ  tự 

nguyện l m đơn b i nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho Ho ng Phi Đ l  phù hợp, nên 

mi n xét. 

Tại Bản cáo trạng số 12/CT – VKS ngày 27/02/2018, của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Ch S, tỉnh G L đ  truy tố bị cáo Ho ng Phi Đ  tên g i khác: M) v  tội “Cố 

ý gây thư ng tích” theo điểm đ khoản 2 Đi u 134 của Bộ lu t hình sự năm 2015 sửa 

đổi 2017. 

Tại phiên to , đại diện Viện kiểm sát vẫn gi  nguyên quan điểm truy tố v  đ  

nghị Hội đ ng xét xử :  

Áp dụng điểm đ khoản 2 Đi u 134; điểm b, s khoản 1, 2 Đi u 51; Đi u 38 của 

Bộ lu t hình sự năm 2015 sửa đổi 2017, xử phạt: Bị cáo Ho ng Phi Đ t  24 tháng đến 

30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách t  48 tháng đến 60 tháng 

tính t  ng y tuyên án. 

V  phần dân sự : Mi n xét; 

V  v t ch ng : Tịch thu tiêu hủy 01 con dao rựa d i 57 cm  cán bằng tre, hình 

tròn d i 27,5 cm, lưỡi dao bằng kim loại d i 29,5 cm); 

V  phần án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

pháp lu t. 

Nh ng người tham gia tố tụng khác như : Người bị hại, Người c  quy n lợi, 

nghĩa vụ liên quan v  nh ng người tham gia phiên tòa khác được tòa án triệu t p 

không c  ý kiến, yêu cầu gì.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  v o các t i liệu trong h  sơ vụ án đ  được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh n định như sau: 

[1]. V  h nh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan đi u tra Công an huyện Ch S, 

Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ch S, Kiểm sát viên: Trong quá trình 

đi u tra, truy tố đ  thực hiện đ ng v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục theo quy định của 

Bộ lu t Tố tụng hình sự. Quá trình đi u tra v  tại phiên tòa, bị cáo v  nh ng người 

tham gia tố tụng khác không c  ý kiến hoặc khiếu nại v  h nh vi, quyết định của Cơ 

quan tiến h nh tố tụng, người tiến h nh tố tụng. Do đ , các h nh vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến h nh tố tụng, người tiến h nh tố tụng đ  thực hiện đ u hợp 

pháp. 

[2]. V  áp dụng pháp lu t: Bị cáo Ho ng Phi Đ thực hiện h nh vi phạm tội 

trước ng y 01/01/2018, nhưng theo hướng dẫn tại Công văn số 04/T NDTC ng y 09 

tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân tối cao v  việc áp dụng Bộ lu t hình sự năm 

2015 v  Nghị quyết 41 của Quốc hội theo hướng c  lợi cho người phạm tội. Bộ lu t 

hình sự năm 2015 quy định tội “Cố ý gây thư ng tích” so với Bộ lu t năm 1999 c  
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khung hình phạt nhẹ hơn. Do đ  HĐXX áp dụng Bộ lu t hình sự năm 2015 để xét xử 

bị cáo. 

[3].V  h nh vi phạm tội của bị cáo: Tính mạng, s c khỏe của con người l  

khách thể được lu t Hình sự bảo vệ, m i h nh vi xâm hại trái phép đ u bị xử lý 

nghiêm minh theo quy định của pháp lu t. Đây l  vụ án do một mình bị cáo Ho ng 

Phi Đ thực hiện v o 20 giờ 20 ph t ng y 23/8/2017 cầm con dao rựa d i 57 cm chém 

01 nhát v o vùng cổ tay trái v  01 nhát v o mặt ngo i b n tay phải của anh Nguy n 

H u Đ, h u quả l m anh Đ bị tổn hại 17 % s c khỏe, chỉ vì bực t c anh Nguy n H u 

Đ cầm đũa đâm mình. H nh vi của bị cáo l  nguy hiểm cho x  hội. H nh vi đ  không 

chỉ xâm phạm đến s c khoẻ của người khác được pháp lu t bảo vệ m  còn gây mất 

tr t tự trị an ở địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần ch ng nhân 

dân. Vì v y, cần thiết phải xử phạt bị cáo một m c án nghiêm khắc với h nh vi m  

bị cáo đ  gây ra, thì mới c  tác dụng răn đe, giáo dục v  phòng ng a chung. Hành vi 

trên của bị cáo đ  đủ yếu tố cấu th nh tội “Cố ý gây thư ng tích” quy định tại điểm đ 

khoản 2 Đi u 134 của Bộ lu t hình sự như Viện kiểm sát nhân dân huyện Ch S, tỉnh 

G L đ  truy tố l  đ ng người, đ ng tội.  

[4] V  nhân thân v  các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Đây l  vụ án do bị cáo Ho ng Phi Đ thực hiện. Sau khi phạm tội đ  ra đầu th ; đ  

cùng mẹ bị cáo b i thường to n bộ thiệt hại cho người bị hại; Trong quá trình đi u tra 

và tại phiên tòa đ  th nh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; ho n cảnh gia đình kh  khăn; 

Bị cáo phạm tội lần đầu v  người bị hại cũng c  một phần l i. Đây l  các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Đi u 51 của Bộ 

lu t hình sự nên cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần m c hình phạt nhằm thể 

hiện sự khoan h ng của pháp lu t. 

Do đ , ý kiến của vị Kiểm sát viên đ  nghị xem xét áp dụng đối với bị cáo l  

c  cơ sở, đ ng người, đ ng tội, đ ng pháp lu t, cần xem xét khi lượng hình. 

Vì v y, áp dụng điểm đ khoản 2 Đi u 134; điểm b, s khoản 1, 2 Đi u 51; Đi u 

38 v  Đi u 65 của Bộ lu t hình sự, xử phạt bị cáo m c tù tương x ng với tính chất, 

m c độ phạm tội của bị cáo, nhưng không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống x  hội 

để tạo đi u kiện cho bị cáo c  cơ hội cải tạo, sớm trở th nh người công dân c  ích 

cho gia đình v  x  hội. 

[5] V  trách nhiệm dân sự: Bị hại v  người c  quy n lợi, nghĩa vụ liên quan 

không yêu cầu gì v  trách nhiệm dân sự, do đ , Hội đ ng xét xử mi n xét. Phần ti n 

b  Đ  Thị Ch bỏ ra b i thường cho bị hại thay cho bị cáo, nếu sau n y không thỏa 

thu n được, c  yêu cầu Tòa án sẽ giải quyết bằng vụ án dân sự khác. 

[6] V  ch ng vụ án: Xét 01 con dao rựa d i 57 cm  cán bằng tre, hình tròn d i 

27,5 cm, lưỡi dao bằng kim loại d i 29,5 cm) l  v t ch ng của vụ án, không c  giá trị 

sử dụng, căn c  v o điểm a khoản 1 Đi u 47 Bộ lu t hình sự năm 2015 sửa đổi 

2017cần tịch tiêu hủy. 

[7]V  án phí:Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại 

khoản khoản 2 Đi u 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 Đi u 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 
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quy định v  m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng án phí v  lệ phí to  

án.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1.Tuyên bố: Bị cáo Ho ng Phi Đ   tên g i khác: M) phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”.  

Áp dụng điểm đ khoản 2 Đi u 134; điểm b, s khoản 1, 2 Đi u 51; Đi u 38 v  

Đi u 65 của Bộ lu t hình sự năm 2015 sửa đổi 2017;  

Xử phạt: Bị cáo Ho ng Phi Đ   tên g i khác: Mầm) 30  ba mươi) tháng tù, 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60  sáu mươi) tháng, tính t  ng y tuyên 

án (ngày 06/4/2018). 

Giao bị cáo Ho ng Phi Đ cho Ủy ban nhân dân xã HB, huyện Ch S, tỉnh G L 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp Đ thay đổi nơi cư tr  

thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Đi u 69 của Lu t thi h nh án hình sự.  

   Về vật chứng vụ án: Căn c  v o điểm a khoản 1 Đi u 47 Bộ lu t hình sự 

năm 2015 sửa đổi 2017 v  điểm a khoản 2 Đi u 106 Bộ lu t tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 con dao rựa d i 57 cm  cán bằng tre, hình tròn d i 27,5 

cm, lưỡi dao bằng kim loại d i 29,5 cm).  Theo biên bản giao nh n v t ch ng ng y 

21/3/2018 gi a Cơ quan cảnh sát đi u tra - Công an huyện Ch S v  Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Ch S). 

 3  Về hình ph n dân sự : Mi n xét.  

4.Về án phí: Áp dụng khoản 2 Đi u 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự; Đi u 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định v  m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng án phí v  lệ phí 

Toà án:  

Xử:Buộc bị cáo Ho ng Phi Đ phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm để 

sung quỹ Nh  nước. 

 

5  Về  i n ngh : Không. 

6  Về quyền  háng cáo đối với bản án: Trong thời hạn 15 ng y, kể t  ng y 

tuyên án sơ thẩm bị cáo; người bị hại c  quy n kháng cáo bản án; người c  quy n lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án c  quy n kháng cáo phần bản án c  liên quan đến quy n 

lợi, nghĩa vụ của mình lên To  án Nhân dân tỉnh G L để yêu cầu xét xử ph c thẩm. 

Người liên quan vắng mặt tại phiên tòa c  quy n kháng cáo phần bản án có 

liên quan đến quy n lợi, nghĩa vụ của mình để yêu cầu xét xử ph c thẩm trong hạn 15 

ng y kể t  ng y được tống đạt hợp lệ bản án. 
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Nơi nhận: 

-Các  ị cáo;  

- Bị hại; Đư ng sự; 

- TAND tỉnh G L;                                                               

-VKSND huyện Ch S; 

- Sở Tư pháp tỉnh G L; 

-CA huyện Ch S; 

-THAHS; 

-CC.THADS huyện Ch S;                                                                     

-Lưu hồ s ; 

-Lưu án văn. 

TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình H 
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